
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHÓ HẢI PHÒNG

Số: 72 /2026/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 03 tháng I năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định

cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phưong số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15
được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi
các Luật số 43/2024/QH15, số 47/2024/QH15, số 58/2024/QH15, số 71/2025/QH15,
s6 84/2025/QH15, s 93/2025/QH15 và só 95/2025/QH15;

Căn c Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế,
chính sách thảo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2024 của
Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của

Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của Chính quyền địa phương 02

cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai;

Căn cứ Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2025 của

Chính phủ về việc sủa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chỉ
tiết thi hành Luật Đất đai:

Căn cứ Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 01 năm 2026 của

Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số
254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó

khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số
817/TTr-SNNMT ngày 25/8/2026 và Báo cáo số 639/BC-SNNMT ngày 02/9/2026;
thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 320/BC-STP ngày 23/8/2026;

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Quyết định ban hành quy định chi
tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
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Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chi tiết một số nội
dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn

thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Quyết định  này có hiệu lực từ ngày 1M. tháng .9.. năm 2026.

2. Các Quyết định sau đây hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định
này có hiệu lực thi hành:

a) Quyết định số 171/2025/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2025 của Ủy
ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Quy định chỉ tiết một số nội dung
về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành
phố Hải Phòng.

b) Quyết định số 17/2026/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2026 của Ủy
ban nhân dân thành phố Hải Phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định
chỉ tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi

đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định
số 171/2025/QĐ-UBND ngày 24/9/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Thủ trưởng các Sở, ngành:

Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp, Công Thương, Nội

vụ, Thanh tra thành phố; Thuế thành phố Hải Phòng, Ban Quản lý Khu kinh tế
Hải Phòng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu; Thủ trưởng các

cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân

có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.J

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ: NN&MT, Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - Bộ NN&MT;
- Cục KTVB và TCTHPL - Bộ TР;

- TT TU, TT HĐND thành phố;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;

- Sở Tư pháp;

- Các PCVP UBND TP;

- UBND các xã, phường, đặc khu;

- Cổng TTĐT TP; Công báo thành phố;
- Báo và PTTH HP, Chuyên đề AN HP;

- Các Phòng: NNMT, NVKTGS;

- Lưu: VT, NNMT, B.M.Đức.
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UY BAN NHÂN ĐÂN
THÀNH RƯÓ HẢIPHONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH

Chi tiết một số nềi dung  về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước

thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Ban hành kèm theo Quyết định số ./2026/QĐ-UBND ngày .03/9../2026)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chính

1. Quy định này quy định chi tiết các nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái

định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố theo quy định tại:

a) Khoản 4 Điều 103; khoản 2 Điều 104; khoản 5 Điều 109 và khoản 7,

khoản 10 Điều 111 Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung một số
điều bởi các Luật số 43/2024/QH15, Luật số 47/2024/QH15, Luật số
58/2024/QH15, Luật số 71/2025/QH15, Luật số 84/2025/QH15, Luật số

93/2025/QH15 và Luật số 95/2025/QH15;

b) Khoản 4 Điều 3; điểm c khoản 9 Điều 3; điểm a khoản 11 Điều 3; khoản

12 Điều 3 Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế,
chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

c) Khoản 3 Điều 4; điểm a, điểm d khoản 1 Điều 14; khoản 2 Điều 15;

Điều 16; điểm b khoản 2 Điều 17; điểm c khoản 1 Điều 18; khoản 2 Điều 19;

khoản 6 Điều 20; khoản 1, khoản 2 Điều 21; khoản 3 Điều 22; khoản 2 Điều 23;

điểm c khoản 1 và khoản 2 Điều 24 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP quy định về

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất được sửa đổi, bổ sung
bởi Nghị định số 226/2025/NĐ-CP, Nghị định số 49/2026/NĐ-CP.

d) Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 62/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành

Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực.

2. Việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thực hiện dự án đầu tư cải tạo,

xây dựng lại nhà chung cư được thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan nhà nước thực hiện quyền hạn và trách nhiệm đại diện chủ sở

hữu toàn dân về đất đai, thực hiện nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà nước về đất

đai; đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

2. Người có đất thu hồi và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thu hồi.
A
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3. Các đối tượng khác có liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định
cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Chương II

BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HÒI ĐÁT

Điều 3. Tỷ lệ quy đổi và điều kiện bồi thường bằng đất có mục đích sử

dụng khác với loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở khi Nhà nước thu hồi đất

1. Việc bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi

hoặc bằng nhà ở theo quy định tại khoản 1 Điều 96, khoản 1 Điều 98, khoản 1

Điều 99 Luật Đất đai phải đảm bảo các điều kiện sau:

a) Địa phương nơi có đất thu hồi đã có quỹ đất, quỹ nhà để bồi thường

bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất bị thu hồi hoặc bằng nhà ở. Tại

thời điểm lập phương án bồi thường, hỗ trợ, thửa đất hoặc nhà ở để bồi thường

phải đáp ứng các điều kiện về hạ tầng, đủ điều kiện để sử dụng vào mục đích để

ở, để sản xuất nông nghiệp hoặc sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tương ứng

với từng loại đất.

b) Đất thu hồi là đất đủ điều kiện được bồi thường về đất theo quy định

tại khoản 1, khoản 2 Điều 95 Luật Đất đai và khoản 1 Điều 5 Nghị định số
88/2024/NĐ-CP.

c) Thu hồi toàn bộ diện tích đất hoặc diện tích đất còn lại của thửa đất sau

thu hồi nhỏ hơn diện tích tối thiều được phép tách thửa theo quy định của Ủy ban

nhân dân thành phố và người sử dụng đất đồng ý thu hồi.

d) Diện tích đất sau khi quy đổi theo quy định tại khoản 2 Điều này (để bồi

thường bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi) không được nhỏ

hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa theo quy định của Ủy ban nhân dân

thành phố đối với loại đất bồi thường; diện tích nhà ở sau khi quy đổi theo quy

định tại khoản 2 Điều này (để bồi thường bằng nhà ở) không được nhỏ hơn suất

nhà ở tái định cư tối thiểu quy định tại điểm b khoản 1 Điều 18 Quy định này.

đ) Người có đất, nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất thu hồi có đơn đề

nghị được bồi thường bằng loại đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu

hồi hoặc bằng nhà ở; có cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà

nước theo quy định đối với trường hợp phải nộp thêm tiền sử dụng đất, tiền thuê

đất cho phần chênh lệch (nếu có), trừ trường hợp thuộc đối tượng được ghi nợ

tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định.

2. Tỷ lệ quy đổi khi bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng khác với

loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở được xác định như sau:
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Tỷ lệ quy đổi bằng giá bồi thường của loại đất thu hồi chia cho giá đất
tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng

khác với loại đất thu hồi (hoặc giá của nhà ở khi bồi thường bằng nhà ở).

Trong đó:

Giá đất tính tiền bồi thường về đất của loại đất thu hồi theo giá đất tại

bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất.

Giá đất tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi bồi thường bằng đất có mục

đích sử dụng khác với loại đất thu hồi theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị

định số 88/2024/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2 Điều 11 Nghị định
số 49/2026/NĐ-CP.

Giá bán nhà ở phục vụ tái định cư do Nhà nước đầu tư xây dựng do Ủy

ban nhân dân thành phố quyết định tại thời điểm phê duyệt phương án bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư.

Điều 4. Bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khác

Bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khác quy định tại điểm
a, điểm d khoản 1 Điều 14 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP, như sau:

1. Khoản tiền tính bằng tỷ lệ phần trăm theo giá trị hiện có của nhà, công

trình xây dựng khác theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 14 Nghị định số
88/2024/NĐ-CP được xác định bằng 60% giá trị hiện có của nhà, công trình bị

thiệt hại.

Mức bồi thường nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất được xác
định theo công thức dưới đây nhưng tổng mức bồi thường không vượt quá giá trị

xây mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương:

Mbt = Tgt + (Tgt  x 60%)

Mş: Mức bồi thường;

Tgt: Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại.

Trường hợp nhà, công trình xây dựng khác có mức bồi thường tính theo

công thức trên mà nhỏ hơn 30% giá trị xây dựng mới của nhà, công trình nhưng

đang sử dụng ổn định thì được bồi thường bằng 30% giá trị xây dựng mới theo

đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở, công trình xây dựng do Ủy
ban nhân dân thành phố ban hành.

2. Đối với nhà, công trình xây dựng khác đã hết khấu hao nhưng đang sử

dụng ổn định thì được bồi thường bằng 20% giá trị xây dựng mới theo đơn giá

bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở, công trình xây dựng do Ủy ban

nhân dân thành phố ban hành; trường hợp nhà, công trình xây dựng khác đã hết

khấu hao nhưng không còn sử dụng thì không được bồi thường.
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3. Đối với nhà, công trình xây dựng khác không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật

theo quy định của pháp luật chuyên ngành quy định tại điểm d khoản 1 Điều 14
Nghị định số 88/2024/NÐ-CP:

a) Đối với nhà trông coi tại các khu vực được phép chuyển đổi cơ cấu cây

trồng, khu nuôi trồng thủy sản tập trung hoặc các nhà, công trình xây dựng phục

vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất nông nghiệp; nhà, công trình xây
dựng khác trên đất trồng lúa theo quy định của pháp luật nếu tại thời điểm xây
dựng phù hợp với các quy định về diện tích, số lượng, tiêu chuẩn được phép xây

dựng thì mức bồi thường được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này.

b) Diện tích, số lượng nhà trông coi để tính bồi thường được tính theo
diện tích, số lượng thực tế nhưng không quá diện tích và số lượng tối đa theo
quy định tại điểm c, điểm d khoản này.

c) Diện tích nhà trông coi được tính bồi thường tối đa là 30 m²/nhà trông coi.

d) Số lượng nhà trông coi tối đa để tính bồi thường:

Diện tích đất đến 05 ha: 01 nhà.

Diện tích đất trên 05 ha đến 15 ha: 02 nhà.

Diện tích đất trên 15 ha đến 20 ha: 03 nhà.

Diện tích đất trên 20 ha: 04 nhà.

đ) Nhà, công trình xây dựng khác không thuộc trường hợp quy định tại

điểm a khoản này và không thuộc trường hợp xây dựng vượt diện tích, vượt số
lượng được phép xây dựng thì được bồi thường bằng giá trị còn lại của nhà,

công trình xây dựng đó.

Phần diện tích hoặc số lượng nhà, công trình xây dựng vượt quy định

không được bồi thường.

4. Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm xác định việc sử dụng ổn định

đối với các nhà, công trình xây dựng khác quy định tại khoản 1, 2 Điều này.

Điều 5. Bồi thường đối với nhà ở, công trình phục vụ đời sống gắn

liền với đất phải tháo dỡ hoặc phá dỡ một phần

Nhà ở, công trình phục vụ đời sống gắn liền với đất phải tháo dỡ hoặc phá

dỡ một phần mà phần còn lại vẫn bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của

pháp luật có liên quan theo quy định tại điểm a khoản 11 Điều 3 Nghị quyết số
254/2025/QH15 thì bồi thường phần giá trị nhà, công trình xây dựng bị phá dỡ

và chi phí để sửa chữa, hoàn thiện phần còn lại, như sau:

1. Trường hợp cầu thang bị phá dỡ một phần thì được bồi thường toàn bộ

cầu thang.
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2. Trường hợp ban công bị phá dỡ một phần thì được bồi thường toàn bộ

ban công.

3. Trường hợp phá dỡ nhà:

a) Phá dỡ dưới 15% tính trên tổng diện tích sàn nhà, công trình xây dựng,

được tính là 30% giá trị nhà, công trình;

b) Phá dỡ từ 15% đến 40% tính trên tổng diện tích sàn nhà, công trình xây

dựng, được tính gấp 02 (hai) lần tỷ lệ phá dỡ (tương ứng từ 30% đến 80% giá trị

nhà, công trình);

c) Phá dỡ trên 40% tỉnh trên tổng diện tích sàn nhà, công trình xây dựng,

được tính là 100% giá trị nhà, công trình.

4. Giá trị bồi thường tại khoản 1, 2, 3 Điều này được tính theo giá trị xây

dựng mới của nhà ở, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương.

Điều 6. Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại

Người có đất thu hồi thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 107
Luật Đất đai số 31/2024/QH15 mà không có hồ sơ, chứng từ chứng minh nhưng

thực tế đã có đầu tư vào đất thì việc xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại và

mức bồi thường được thực hiện như sau:

1. Người sử dụng đất có trách nhiệm kê khai chi phí đầu tư vào đất còn lại.

Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chủ trì, phối hợp Ủy ban

nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi kiểm tra hiện trạng; căn cứ hồ sơ địa chính, hồ

sơ dự án đầu tư (nếu có), bản đồ hiện trạng sử dụng đất qua các thời kỳ, các giấy
tờ khác có liên quan để xác định có hay không chi phí đầu tư vào đất.

2. Trường hợp đã thực hiện các công việc nêu tại khoản 1 Điều này, xác

định người có đất thu hồi có chi phí đầu tư vào đất và không có cơ sở để tính

toán, xác định được chi phí đầu tư vào đất còn lại theo quy định tại khoản 4

Điều 17 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP thì mức bồi thường như sau:

a) Đối với đất nông nghiệp, mức bồi thường bằng 01 lần đơn giá đất nông

nghiệp cùng loại quy định trong Bảng giá đất.

b) Đối với đất phi nông nghiệp: người sử dụng đất được bồi thường
500.000 đồng/m² đất thu hồi (Năm trăm nghìn đồng/một mét vuông), tổng mức

bồi thường tối đa không quá 1.000.000.000 đồng/01 trường hợp (Một tỷ đồng).

Điều 7. Bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất đối với
đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình, khu vực bảo vệ, vành đai an

toàn khi xây dựng công trình, khu vực có hành lang bảo vệ an toàn

1. Người sử dụng đất khi Nhà nước xây dựng công trình, khu vực có hành

lang bảo vệ an toàn mà không thu hồi đất năm trong phạm vi hành lang bảo vệ

&
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an toàn công trình, khu vực bảo vệ, vành đai an toàn thì được bồi thường thiệt

hại do hạn chế khả năng sử dụng đất 01 lần bằng tiền, mức bồi thường bằng

80% giá đất theo mục đích sử dụng cùng vị trí trong Bảng giá đất.

2. Nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân không

phải di dời ra khỏi hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện cao áp trên

không điện áp đến 220 kV thì chủ sở hữu nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt

được bồi thường, hỗ trợ do làm hạn chế khả năng sử dụng và ảnh hưởng trong

sinh hoạt. Việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện 01 lần như sau:

a) Nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt được xây dựng trên đất đủ điều

kiện bồi thường về đất thì chủ sở hữu nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt được

bồi thường, hỗ trợ phần diện tích trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn

điện áp cao trên không: Mức bồi thường, hỗ trợ bằng 70% giá trị xây dựng mới

của nhà ở, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương.

b) Trường hợp nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt được xây dựng trên đất

không đủ điều kiện được bồi thường về đất theo quy định: Mức bồi thường, hỗ

trợ bằng 30% giá trị xây dựng mới của nhà ở, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật

tượng đương.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, đơn vị
chủ quản của công trình có hành lang bảo vệ kiểm tra thực tế, xác định phạm vi

hạn chế khả năng sử dụng đất đối với đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công

trình, khu vực bảo vệ, vành đai an toàn để lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo

quy định.

Điều 8. Bồi thường đối với vật nuôi là thủy sản hoặc vật nuôi khác mà

không thể di chuyển khi Nhà nước thu hồi đất

1. Mức bồi thường bằng 100% giá trị vật nuôi. Giá trị vật nuôi được xác

định bằng giá thị trường của vật nuôi cùng loại tại thời điểm kiểm đếm để lập
phương án bồi thường.

Đối với vật nuôi là thủy sản mà không xác định được số lượng, kích cỡ,

khối lượng thì giá trị vật nuôi được tính bằng chi phí hợp pháp, hợp lý đầu tư

vào vật nuôi; trường hợp không có đủ cơ sở để tính chi phí đầu tư vào vật nuôi

thì giá trị vật nuôi được tính bằng diện tích nuôi trồng thủy sản nhân với đơn giá

bồi thường vật nuôi do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành.

2. Chi phí đầu tư vào vật nuôi tại khoản 1 Điều này bằng tổng các chi phí

đã đầu tư để nuôi trồng thủy sản đối với vật nuôi đó, gồm chi phí về: giống, vật
tư thiết yếu (thức ăn, thuốc thú y, hóa chất, sản phẩm xử lý môi trường nuôi

trồng thủy sản), điện, nước, xăng, dầu, vật rẻ tiền mau hỏng và nhân công.

a) Chi phí giống được tính bằng số lượng giống nhân với giá giống.
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Số lượng giống được xác định trên cơ sở hóa đơn mua bán giống; số ghi
chép nuôi trồng thủy sản; diện tích, hình thức nuôi trồng thủy sản tại cơ sở và

các tài liệu hợp pháp khác; hoặc khai báo của chủ sở hữu vật nuôi.

Giá giống được xác định theo hóa đơn về mua bán giống; trường hợp

không có hóa đơn về mua bán giống thì tính theo giá thị trường của sản phẩm
giống cùng loại tại thời điểm kiểm đếm để lập phương án bồi thường.

b) Chi phí vật tư thiết yếu được tính bằng số lượng từng loại vật tư đã sử

dụng nhân với giá của từng loại vật tư đó.

Chủ sở hữu vật nuôi khai báo số lượng từng loại vật tư đã sử dụng trong

thời gian nuôi trồng thủy sản (được tính từ ngày bắt đầu nuôi đến ngày kết thúc

chu kỳ sinh sản lần đầu đối với vật nuôi đang trong thời kỳ sinh sản và đến ngày

thực hiện kiểm đếm đối với các vật nuôi còn lại) và cung cấp tài liệu minh

chứng để làm căn cứ tính chi phí về vật tư.

Giá vật tư được xác định theo hóa đơn về mua bán vật tư; trường hợp

không có hóa đơn về mua bán vật tư thì tính theo giá thị trường của sản phẩm
vật tư cùng loại tại thời điểm kiểm đếm để lập phương án bồi thường.

c) Chi phí điện, nước, xăng, dầu, vật rẻ tiền mau hỏng và nhân công được

tính bằng 12% tổng các chỉ phí về giống và vật tư thiết yếu.

Điều 9. Bồi thường chỉ phí di chuyển tài sản

Việc bồi thường chi phí di chuyển tài sản khi Nhà nước thu hồi đất theo

quy định tại Điều 104 Luật Đất đai năm 2024 được thực hiện như sau:

1. Hộ gia đình, cá nhân, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài được

sở hữu nhà ở gắn liền với đất ở khi Nhà nước thu hồi đất mà phải di chuyển chỗ

ở thì được bồi thường chỉ phí để tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt theo các mức sau:

a) Di chuyển chỗ ở trong phạm vi thửa đất còn lại của hộ gia đình, cá
nhân đó do phải làm lại nhà ở: 10.000.000 đồng/hộ;

b) Di chuyền chỗ ở trong phạm vi phường: 12.000.000 đồng/hộ;

c) Di chuyển chỗ ở trong phạm vi xã, đặc khu và trường hợp di chuyển

sang xã, phường, đặc khu khác trong phạm vi thành phố mà bán kính di chuyển

dưới 30 km: 14.000.000 đồng/hộ;

d) Di chuyển chỗ ở sang xã, phường, đặc khu khác trong phạm vi thành

phố Hải Phòng mà bán kính di chuyển từ 30 km trở lên: 16.000.000 đồng/hộ;

đ) Dị chuyển chỗ ở sang tỉnh, thành phố khác: 20.000.000 đồng/hộ.

2. Tổ chức, cá nhân khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc đang sử

dụng đất hợp pháp khi Nhà nước thu hồi mà phải di chuyển cơ sở sản xuất, kinh

doanh, di chuyển hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất thì được hỗ trợ chi phí
































